
Ngày Tháng Năm

1 Thào Truyền Đạt 23 3 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
2 Sùng Tiến Đạt 6 2 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
3 Vừ Thị Ngọc Hương 12 3 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
4 Hồ Quang Khải 11 6 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
5 Sùng Thị Khùa 17 9 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
6 Cháng A Lan 16 6 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
7 Hồ A Mông 19 1 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
8 Giàng Thị Ngọc 18 2 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
9 Sùng Thị Tuệ Nhi 19 9 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101

10 Thào A Páo 29 8 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
11 Hồ A Sơ 22 1 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
12 Vừ Quân Trường 31 5 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
13 Hồ Anh Tuấn 21 7 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
14 Chớ Thị Thuỳ Vân 11 4 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
15 Cháng Sói Nhi 10 1 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
16 Sùng Thị Chi 7 9 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
17 Hồ Mùa Chính 23 6 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
18 Sùng Thị Hiền 6 3 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
19 Thào Bông Lan 8 10 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
20 Cháng Kiều Phong 12 8 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
21 Sùng Thị May Phươn 1 10 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
22 Sùng Hiếu Quân 7 1 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
23 Vừ A Quý 16 4 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
24 Hạng Thị Phương Th 25 9 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
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25 Thào Duy Bảo 21 11 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
26 Vừ Mai Hương 25 5 2019 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
27 Thào Trung Hậu 29 10 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
28 Thào Hà Linh 16 1 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
29 Thào Đức Toàn 5 9 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
30 Thào Thuý Vy 10 4 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
31 Cháng A Cảnh 30 8 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
32 Cháng Thị Chồng 18 1 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
33 Sùng Pề Tu 24 3 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
34 Hồ Thị Xa 21 4 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
35 Giàng A Tinh 19 9 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
36 Hạng Mai Phương 31 1 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
37 Vừ Khánh Phong 26 4 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
38 Sùng A Phúc 2 10 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
39 Sùng Thị Hiền 5 2 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
40 Liều A Lợi 3 3 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
41 Hồ A Bình 17 2 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
42 Hồ Cống Mống 17 11 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
43 Sùng Sàng Mung 1 1 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
44 Hồ A Sơn 31 1 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
45 Sùng Thị Thuổi 20 8 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
46 Cháng A Toán 24 12 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
47 Sùng Thị Hải Yên 11 11 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
48 Giàng Tâm Như 20 9 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
49 Sùng Thị Tâm Linh 17 9 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
50 Vừ A Minh 10 9 2018 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
51 Giàng Quốc Anh 2 6 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
52 Sùng Thị Cúc 30 9 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
53 Vừ A Chiến 17 12 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
54 Sùng Thị Dợ 17 8 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
55 Cháng A Dương 21 1 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
56 Sùng Hoàng Điệp 17 2 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101



57 Ly Thị Giầu 25 5 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
58 Vừ A Huy 3 8 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
59 Sùng Trung Hiếu 27 11 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
60 Ngải Chính Khôn 24 9 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
61 Hạng Thị Hồng Lan 26 10 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
62 Vàng Thị Mai Linh 10 1 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
63 Sùng Bảo Ngọc 26 11 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
64 Vừ Thị Kim Ngọc 11 8 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
65 Cháng Thị Sa 12 9 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
66 Lò Hỏa Seo 23 5 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
67 Sùng A Tướng 3 12 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
68 Sùng Yến Thơ 30 1 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
69 Lừu Ngọc Thủy 30 12 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
70 Hồ Phương Vy 23 12 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
71 Sùng A Bốt 21 10 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
72 Sùng A Cương 4 10 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
73 Cứ Boy Cường 3 7 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
74 Sùng La Dung 20 12 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
75 Vừ Chấm Đông 19 12 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
76 Sần Ngọc Hà 19 8 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
77 Lừu Ngọc Hoa 30 12 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
78 Vừ Liên Hoa 23 10 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
79 Lò Chía Hồng 1 3 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
80 Hạng Thu Huyền 10 10 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
81 Cháng Thị Khu 10 11 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
82 Hồ Thị Phương 8 3 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
83 Sùng Thị Thu Phượn 2 5 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
84 Sùng Mạnh Quỳnh 19 9 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
85 Sùng Giang Thu 17 12 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
86 Vừ Thiên Trường 17 2 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
87 Vừ A Vương 7 8 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
88 Thào A Thắng 24 5 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101



89 Sùng Thị Bình 15 10 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
90 Hồ Thái Bình 30 5 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
91 Sùng Thị Cá 24 12 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
92 Sùng Thị Kim Dung 12 4 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
93 Cứ Thị Dương 26 12 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
94 Giàng Đức Đam 16 6 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
95 Vừ Thị Hoa 7 6 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
96 Thào A Hồng 3 7 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
97 Hồ Xà Là 10 7 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
98 Vừ Kim Liên 23 10 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
99 Sùng Thị Mò 22 11 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
100 Sùng T.Hằng Nga 6 2 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
101 Thàn Phương Nga 18 7 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
102 Sùng Thị Ngọc 6 3 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
103 Vừ Thị Ánh Nhi 10 1 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
104 Sần Hoản Như 12 11 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
105 Sùng Thị Bích Phượn 14 7 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
106 Lò Seo Quái 14 2 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
107 Sùng Thị Sầu 18 2 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
108 Cháng Quân Tuấn 12 7 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
109 Hồ Ngọc Trinh 11 1 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
110 Giàng Thị Thảo Vi 25 1 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
111 Lò Trần Việt 27 7 2017 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
112 Giàng Thanh Đông 3 4 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
113 Sùng Thị Thu Hằng 9 2 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
114 Cứ Quyết Tháng 16 2 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
115 Sùng A Thanh 2 2 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
116 Hồ A Vai 22 5 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
117 Hồ Thị Tế 7 4 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
118 Sùng A Cá 27 8 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
119 Giàng Thị Kía 27 4 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
120 Hạng A Trung 9 5 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101



121 Hồ Tuệ Mẫn 27 8 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
122 Sùng Kính Cử 17 6 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
123 Sùng Thị Hoa 14 2 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
124 Sùng A Hùng 28 8 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
125 Sùng Thị Hương 12 7 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
126 Sùng Thị Nàng 29 7 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
127 Sùng Thị Siên 23 4 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
128 Liều A Thắng 29 5 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
129 Sùng Yến Trang 26 5 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
130 Lìu Ngọc Xuân 28 9 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
131 Hồ Đông My Chu 25 5 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
132 Giàng Thị Ngọc Ánh 20 10 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
133 Sùng Thị Vân Anh 16 6 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
134 Sùng A Bi 18 11 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
135 Sùng Thành Công 3 10 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
136 Sùng A Chia 5 3 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
137 Sùng Ái Dỉ 25 4 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
138 Cứ A Dơ 10 11 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
139 Sùng Sơn Đà 15 4 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
140 Vừ Thị Dụa 15 11 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
141 Sùng Thị Dung 5 7 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
142 Si Huyện Nhân 8 2 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
143 Sùng A Toàng 19 6 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
144 Cháng A Tranh 14 10 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
145 Vừ A Trường 28 4 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
146 Hạng Tuấn Duy 5 12 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
147 Vừ Mai Phương 11 8 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
148 Sần Ngộc Linh 20 2 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
149 Vừ Thị Vệ 14 11 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
150 Hạng Cường Tâm 22 10 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
151 Thào Thị Lan Anh 13 12 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
152 Sùng A Chính 6 3 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101



153 Giàng A Công 12 8 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
154 Cháng A Cường 4 3 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
155 Thào Thị Diệu Dàng 8 1 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
156 Cháng Thị Hà 29 3 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
157 Vừ Phi Hùng 19 1 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
158 Sùng Ngọc Long 18 8 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
159 Cứ A Nam 20 2 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
160 Hồ A Nọi 28 8 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
161 Vừ Minh Sáng 14 10 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
162 Chang Thị Súa 12 10 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
163 Sùng Thị Thương 5 7 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
164 Sùng Thế Uy 27 9 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
165 Hạng Ly Tôn 1 11 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
166 Sùng Thị Viên 15 6 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
167 Sùng Thị Vui 17 5 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
168 Hạng A Huy 5 10 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
169 Giàng Thị Xuân 23 4 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
170 Vừ Thị Lịp 14 4 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
171 Thào Minh Tuấn 3 8 2016 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
172 Giàng Thị Phương A 8 6 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
173 Sùng Thị Phương An 5 12 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
174 Giàng Thị Dợ 22 1 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
175 Sùng Thị Gống 5 11 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
176 Sùng La Hương 10 11 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
177 Thàn Chải Kếu 18 1 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
178 Hờ A Nồ 12 8 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
179 Hồ A Mua 29 8 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
180 Sùng Thị Phi Nhung 11 6 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
181 Giàng Thị Kim Oanh 23 3 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
182 Vừ A Phía 5 6 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
183 Cứ Hồng Quân 10 10 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
184 Sùng A Quân 20 7 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101



185 Lò Hoản Séng 25 3 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
186 Sùng Thị Tuyết Sơn 16 1 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
187 Sùng Chí Thành 26 6 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
188 Sùng Thị Vi 9 1 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
189 Vừ A Dình 31 1 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
190 Sùng Thị Nha Trang 30 6 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
191 Cháng A Dương 9 11 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
192 Sùng Hồng Công 4 10 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
193 Thàn Hiện Cứu 28 10 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
194 Vừ A Dương 18 9 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
195 Sùng Thị Ngọc Huyề 12 12 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
196 Sùng A Hoàng 25 8 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
197 Sùng Thị Hương 19 3 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
198 Hồ A Hữu 11 10 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
199 Hạng A Hậu 12 7 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
200 Sùng Thị Lan 6 2 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
201 Sùng Thị Ly 27 2 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
202 Cứ Thị Mai Phương 5 1 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
203 Ngải Phìn Phấn 12 10 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
204 Sùng A Sơn 12 1 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
205 Sùng A Ten 29 11 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
206 Hồ Thị Thảo 16 11 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
207 Sùng Triều Tiên 4 10 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
208 Hạng A Vàng 24 6 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
209 Ly Thị Xia 15 9 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
210 Hồ A Đại 29 10 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
211 Cứ A Chu 19 4 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
212 Cháng A Du 26 10 2014 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
213 Thào Quang Hiếu 19 8 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
214 Cứ Thị Hào 14 4 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
215 Sùng Thị Hoa 12 11 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
216 Lò Hoàng Kiếu 19 2 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101



217 Si Ngọc Long 9 12 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
218 Cháng Phô Lô 1 11 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
219 Vừ Thị Ngọc 7 2 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
220 Hồ Thị Nhấn 26 11 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
221 Thào Thị Bình Nhi 28 12 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
222 Cứ Hải Phòng 14 3 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
223 Sùng Xuân Quyền 17 9 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
224 Hạng Hùng Sơn 21 11 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
225 Sùng A Thanh 13 4 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
226 Sùng Ngọc Tuyết 13 3 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
227 Vừ Thị Viện 22 10 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
228 Cứ Thị Vú 6 3 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101
229 Vừ Thị Vũ 10 9 2015 180,000 180,000 33,566 27,324 9 908,101

41,220,000 41,220,000 69,179,526 56,314,764 207,934,290

Hoàng Thanh Nghị

Tổng
Số tiền bằng chữ : Hai trăm linh bảy triệu chín trăm ba mươi tư nghìn hai  trăm chín mươi tám đồng

Mường Tùng, ngày 29 tháng  8  năm 202
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)


















